
 Đến 

28 

ngày 

tuổi

Trê

n 28 

ngày 

tuổi

Đến 

28 

ngày 

tuổi

Trê

n 28 

ngày 

tuổi

Đến 

28 

ngày 

tuổi

Trê

n 28 

ngày 

tuổi

Đến 

6 

thán

g 

tuổi

Trê

n 6 

thán

g 

tuổi

Đến 

28 

ngày 

tuổi

Trê

n 28 

ngày 

tuổi

Nai

Cầy 

vòi 

hươ

ng, 

Cầy 

vòi 

mốc

Don, 

Nhí

m

Dúi

tr.đồng con con con con con con con con con con con con con con đàn con con con con

((1)) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Xã Ea Súp

1 Trần Thanh Chương Thôn 3 Ea Súp 4,218 111
đã KKCN 6 tháng đầu 

năm 2025 tại STT 563

2 Nguyễn Gia Thư Thôn 3 Ea Súp 1,064 28
đã KKCN 6 tháng đầu 

năm 2025 tại STT 561

3 Nguyễn Thị Nguyên Thôn 5 Ea Súp 2,25 1
đã KKCN 6 tháng đầu 

năm 2025 tại STT 596

4 Lê Thị Hà Thôn 7 Ea Súp 5,05 1

đã KKCN 6 tháng đầu 

năm 2025 chủ hộ Vi Văn 

Lăng tại STT 740

5 Trần Thanh Hùng Thôn 2 Ea Lê 1,14 30
đã KKCN 6 tháng đầu 

năm 2025 tại STT 1086

6 Huỳnh Đức Thuận Thôn 2 Ea Lê 0,76 20
đã KKCN 6 tháng đầu 

năm 2025 tại STT 1071

7 Đặng Văn Biên Thôn 5 Ea Lê 0,342 9
đã KKCN 6 tháng đầu 

năm 2025 tại STT 1216

PHỤ LỤC II

Ghi chú

 

Hươ

u 

sao, 

dê, 

cừu, 

đà 

điểu

Thỏ

Ong 

mật

Các loại động vật 

hoang dã được cấp 

phép nuôi 

Trâu, bò 

thịt, ngựa

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ ĐỐI VỚI VẬT NUÔI BỊ THIỆT HẠI (CHẾT, MẤT TÍCH) DO THIÊN TAI BÃO SỐ 13 - ĐỢT 1

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-UBND ngày      /06/2026 của UBND xã Ea Súp)

TT Họ và tên Địa chỉ

Dự kiến 

kinh phí 

hỗ trợ

Vật nuôi bị thiệt hại (chết, mất tích)
Gia cầm 

(gà, vịt, 

ngan, 

ngỗng, bồ 

Chim cút Lợn
Lợn 

nái 

và 

lợn 

đực 

đan

g 

khai 

thác

Bê 

cái 

hướ

ng 

sữa 

đến 

6 

thán

g 

tuổi

Bò 

sữa 

trên 

6 

thán

g 

tuổi
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